
Số
TT
hộ

STT
khẩu

Họ và tên
Quan
hệ với
chủ hộ

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Số CCCD Dân tộc Địa chỉ
Số
lao

động

Trong
đó: LĐ
làm NN

Hộ có
người
DTTS

Chủ
hộ là
nữ

Hộ có
đối

tượng
BTXH

Hộ có
người

có
công

Làm
nông

nghiệp

Làm
lâm

nghiệp

1 1 Lê Văn Kệ Chủ hộ 03/4/1964 Nam 038064023043 Kinh Phú Quang

2 Trần Thị Diện Vợ 30/10/1966 Nữ Kinh Phú Quang

3 Vũ Hoàng Phúc Cháu 13/7/2019 Nam Kinh Phú Quang

2 4 Nguyễn Hữu Thì Chủ hộ 16/5/1956 Nam 038056019776 Kinh Quyết Thắng

5 Lê Thị Thảo Vợ 19/5/1960 Nữ Kinh Quyết Thắng

6 Nguyễn Hữu Cường Con 23/7/1996 Nam Kinh Quyết Thắng

3 7 Nguyễn Thị Liêm Chủ hộ 20/5/1957 Nữ 038157016145 Kinh Vạn Thắng 1 X

8 Vũ Trọng Bình Con 1984 Nam Kinh Vạn Thắng 1
9 Vũ Mạnh Dũng Cháu 2008 Nam Kinh Vạn Thắng 1

4 10 Lê Thị Hoàn Chủ hộ 06/10/1965 Nữ 038165030815 Kinh Sơn Thắng X

11 Nguyễn Khắc Ngọc Con 16/12/2002 Nam Kinh Sơn Thắng

12 Nguyễn Khắc Quý Con 15/7/2005 Nam Kinh Sơn Thắng

5 13 Phạm Văn Nam Chủ hộ 08/3/1975 Nam 038075002243 Kinh Sơn Thắng

14 Vũ Thị Vân Vợ 1979 Nữ Kinh Sơn Thắng

6 15 Lê Thị Cúc Chủ hộ 13/12/1976 Nữ 038176036784 Kinh Sơn Thắng X

7 16 Mai Văn Tuân Chủ hộ 10/11/1977 Nam 038077023615 Kinh Sơn Thắng

17 Phạm Thị Thắng Vợ 13/7/1981 Nữ Kinh Sơn Thắng

18 Mai Thị Kim Oanh Con 22/11/2006 Nữ Kinh Sơn Thắng

19 Mai Thị Kim Ngân Con 24/9/2013 Nữ Kinh Sơn Thắng

20 Mai Văn Minh Quang Con 30/5/2019 Nam Kinh Sơn Thắng

8 21 Nguyễn Đức Thụ Chủ hộ 24/4/1983 Nam 038083008087 Kinh Nổ Giáp 2

UBND PHƯỜNG ĐÀO DUY TỪ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH LÀM NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH ĐỢT 4 NĂM 2026



22 Mai Thị Duyên Vợ 28/8/1984 Nữ Kinh Nổ Giáp 2

23 Nguyễn Thị Mai Nghĩa Con 05/7/2009 Nữ Kinh Nổ Giáp 2

24
Nguyễn Mai Thanh
Tình

Con 16/9/2013 Nữ Kinh Nổ Giáp 2

25 Nguyễn Đức Hiếu Con 13/3/2020 Nam Kinh Nổ Giáp 2

9 26 Trần Văn Tuyển Chủ hộ 15/11/1955 Nam 038055000790 Kinh Vạn Xuân

27 Trần Thị Cúc Vợ 20/11/1964 Nữ Kinh Vạn Xuân

10 28 Lê Thị Vinh Chủ hộ 05/7/1964 Nữ 038164034386 Kinh Vạn Xuân X

29 Lê Văn Chính Con 08/10/1989 Nam Kinh Vạn Xuân

30 Trương Thị Hậu Con 23/4/1993 Nữ Kinh Vạn Xuân

11 31 Trần Văn Thành Chủ hộ 10/3/1969 Nam 038069027715 Kinh Vạn Xuân

32 Phạm Thị Triệu Vợ 12/01/1967 Nữ Kinh Vạn Xuân

33 Trần Văn Ánh Con 18/01/2002 Nam Kinh Vạn Xuân

TỔNG: 11 HỘ 33 KHẨU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ST
T
hộ

Số
TT
khẩ

u

Họ và tên
Quan
hệ với
chủ hộ

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Số CCCD
Dân
tộc

Địa chỉ
Số lao
động

Trong
đó: LĐ
làm NN

Hộ có
người
DTTS

Chủ hộ
là nữ

Hộ có
đối

tượng
BTXH

Hộ có
người có

công

Làm
nông

nghiệp

Làm lâm
nghiệp

1 1 Lê Văn Kệ Chủ hộ 03/4/1964 Nam 038064023043 Kinh Phú Quang

2 Trần Thị Diện Vợ 30/10/1966 Nữ Kinh Phú Quang

3 Vũ Hoàng Phúc Cháu 13/7/2019 Nam Kinh Phú Quang

TỔNG: 01 hộ 03 khẩu

UBND PHƯỜNG ĐÀO DUY TỪ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ DÂN PHỐ PHÚ QUANG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH LÀM NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH ĐỢT 4 NĂM 2026



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT
hộ

Số
TT

khẩu
Họ và tên

Quan
hệ với
chủ hộ

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Số CCCD
Dân
tộc

Địa chỉ
Số lao
động

Trong
đó: LĐ
làm NN

Hộ có
người
DTTS

Chủ hộ
là nữ

Hộ có
đối

tượng
BTXH

Hộ có
người có

công

Làm
nông

nghiệp

Làm
lâm

nghiệp

1 1 Nguyễn Hữu Thì Chủ hộ 16/5/1956 Nam 038056019776 Kinh Quyết Thắng

2 Lê Thị Thảo Vợ 19/5/1960 Nữ Kinh Quyết Thắng

3
Nguyễn Hữu
Cường

Con 23/7/1996 Nam Kinh Quyết Thắng

Tổng: 01 hộ, 03 khẩu

UBND PHƯỜNG ĐÀO DUY TỪ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ DÂN PHỐ QUYẾT THẮNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH LÀM NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH ĐỢT 4 NĂM 2026



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số
TT
hộ

STT
khẩu

Họ và tên
Quan
hệ với
chủ hộ

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Số CCCD
Dân
tộc

Địa chỉ
Số
lao

động

Trong
đó: LĐ
làm NN

Hộ có
ngườiD

TTS

Chủ hộ
là nữ

Hộ có
đối

tượng
BTXH

Hộ có
người có

công

Làm
nông

nghiệp

Làm
lâm

nghiệp

1 1 Nguyễn Thị Liêm Chủ hộ 20/5/1957 Nữ 038157016145 Kinh Vạn Thắng 1 X

2 Vũ Trọng Bình Con 1984 Nam Kinh Vạn Thắng 1
3 Vũ Mạnh Dũng Cháu 2008 Nam Kinh Vạn Thắng 1

UBND PHƯỜNG ĐÀO DUY TỪ

TỔ DÂN PHỐ VẠN THẮNG 1

TỔNG: 01 HỘ 03 KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH LÀM NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH ĐỢT 4 NĂM 2026







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc













Số
TT
hộ

STT
khẩu

Họ và tên
Quan hệ
với chủ

hộ

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Số CCCD
Dân
tộc

Địa chỉ
Số lao
động

Trong
đó: LĐ
làm NN

Hộ có
người
DTTS

Chủ hộ
là nữ

Hộ có
đối

tượng
BTXH

Hộ có
người

có công

Làm
nông

nghiệp

Làm lâm
nghiệp

1 1 Lê Thị Hoàn Chủ hộ 06/10/1965 Nữ 038165030815 Kinh Sơn Thắng X

2
Nguyễn Khắc
Ngọc

Con 16/12/2002 Nam Kinh Sơn Thắng

3 Nguyễn Khắc Quý Con 15/7/2005 Nam Kinh Sơn Thắng

2 4 Phạm Văn Nam Chủ hộ 08/3/1975 Nam 038075002243 Kinh Sơn Thắng

5 Vũ Thị Vân Vợ 1979 Nữ Kinh Sơn Thắng

3 6 Lê Thị Cúc Chủ hộ 13/12/1976 Nữ 038176036784 Kinh Sơn Thắng X

4 7 Mai Văn Tuân Chủ hộ 10/11/1977 Nam 038077023615 Kinh Sơn Thắng

8 Phạm Thị Thắng Vợ 13/7/1981 Nữ Kinh Sơn Thắng

9 Mai Thị Kim Oanh Con 22/11/2006 Nữ Kinh Sơn Thắng

10 Mai Thị Kim Ngân Con 24/9/2013 Nữ Kinh Sơn Thắng

11
Mai Văn Minh
Quang

Con 30/5/2019 Nam Kinh Sơn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND PHƯỜNG ĐÀO DUY TỪ

TỔ DÂN PHỐ SƠN THẮNG

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH LÀM NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH ĐỢT 4 NĂM 2026

TỔNG: 04 HỘ 11 KHẨU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ST
T
hộ

Số
TT
khẩ

u

Họ và tên
Quan
hệ với
chủ hộ

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Số CCCD
Dân
tộc

Địa chỉ
Số lao
động

Trong
đó: LĐ
làm NN

Hộ có
người
DTTS

Chủ hộ
là nữ

Hộ có
đối

tượng
BTXH

Hộ có
người có

công

Làm
nông

nghiệp

Làm
lâm

nghiệp

1 1 Nguyễn Đức Thụ Chủ hộ 24/4/1983 Nam 038083008087 Kinh Nổ Giáp 2

2 Mai Thị Duyên Vợ 28/8/1984 Nữ Kinh Nổ Giáp 2

3
Nguyễn Thị Mai
Nghĩa

Con 05/7/2009 Nữ Kinh Nổ Giáp 2

4
Nguyễn Mai Thanh
Tình

Con 16/9/2013 Nữ Kinh Nổ Giáp 2

5 Nguyễn Đức Hiếu Con 13/3/2020 Nam Kinh Nổ Giáp 2

TỔNG: 01 hộ 05 khẩu

UBND PHƯỜNG ĐÀO DUY TỪ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ DÂN PHỐ NỔ GIÁP 2   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH LÀM NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH ĐỢT 4 NĂM 2026



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ST
T
hộ

Số TT
khẩu

Họ và tên
Quan
hệ với
chủ hộ

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Số CCCD
Dân
tộc

Địa chỉ
Số lao
động

Trong
đó: LĐ
làm NN

Hộ có
người
DTTS

Chủ hộ
là nữ

Hộ có
đối

tượng
BTXH

Hộ có
người có

công

Làm
nông

nghiệp

Làm lâm
nghiệp

1 1 Trần Văn Tuyển Chủ hộ 15/11/1955 Nam 038055000790 Kinh Vạn Xuân

2 Trần Thị Cúc Vợ 20/11/1964 Nữ Kinh Vạn Xuân

2 3 Lê Thị Vinh Chủ hộ 05/7/1964 Nữ 038164034386 Kinh Vạn Xuân X

4 Lê Văn Chính Con 08/10/1989 Nam Kinh Vạn Xuân

5 Trương Thị Hậu Con 23/4/1993 Nữ Kinh Vạn Xuân

3 6 Trần Văn Thành Chủ hộ 10/3/1969 Nam 038069027715 Kinh Vạn Xuân

7 Phạm Thị Triệu Vợ 12/01/1967 Nữ Kinh Vạn Xuân

8 Trần Văn Ánh Con 18/01/2002 Nam Kinh Vạn Xuân

TỔNG: 03 hộ 08 khẩu

UBND PHƯỜNG ĐÀO DUY TỪ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ DÂN PHỐ VẠN XUÂN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH LÀM NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH ĐỢT 4 NĂM 2026



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


